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Chuyển đổi số trong

kiểm soát nhiễm khuẩn

PGS TS BS Lê Thị Anh Thư

Những chuyển đổi số trong các hoạt động

kiểm soát nhiễm khuẩn

• Giám sát NKBV 

• Giám sát tuân thủ  KSNK, đặc biệt vệ sinh tay

• Quản lý tiệt khuẩn – CSSD

• Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo xu hướng 

NKBV, đề xuất biện pháp can thiệp.

• Đào tạo
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Những 

chuyễn đổi số  

nào đã thực 

hiện trong 

giám sát vệ 

sinh tay ? 

TH

TH

6 chiến lược vệ sinh tay WHO

Giám sát tuân thủ có thể thực hiện hiệu quả hơn ở từng 
chiến lược này qua áp dụng chuyển đổi số  

Thay 
đổi hệ 
thóng 

Đào 
tạo & 
huấn 
luyện 

Đánh 
giá & 
phản 
hồi

Nhắc 
nhở 

& truyền 
thông

Văn 
hóa an 

toàn

Hiệu quả 
trên 

NKBV và 
kháng 

KS
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TH

th th

GIÁM SÁT TRỰC 
TIẾP 

GIÁM SÁT GIÁN 
TIẾP QUA CAMERA

HỆ THỐNG GIÁM 
SÁT TỰ ĐỘNG 

Giám sát vệ sinh tay 

TH
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Hệ thống giám sát VST tự động 

Bệnh viện New Cross, 766 giường tại 
Wolverhampton, Anh, đã tăng số lượt 
quan sát rửa tay từ 600 lên 1,2 triệu 
trong 1 tháng bằng cách sử dụng công 
nghệ giám sát RTLS từ TeleTracking 
và đã mở rộng công nghệ hỗ trợ RTLS 
để tự động hóa hầu hết các quy trình 
vận hành hàng ngày trên toàn bệnh 
viện – BV áp dụng đánh giá “real time” 
đầu tiên trên thế giới.

https://cdn.hpnonline.c
om/inside/2014-
10/1410-IP-
HandHygiene.html

TH

RFID tag / 
RFID reader

Motion 
sensor 

Wifi 
transmitter/ 

receiver 

IEEE 
transmitter/ 

receiver 

Zigbee 
transmitter/ 

receiver 

BLE 
transmitter/ 

receiver 

Ultrasound 
transmitter/ 

receiver 

Infrared 
transmitter/ 

receiver 

Ethanol 
sensor 

Hệ thống giám sát VST tự động 

J Med Internet Res 2021;23(11):e27880 

https://www.jmir.org/2021/11/e27880

Các vấn đề về độ chính xác, tích hợp dữ liệu, quyền riêng tư và bảo mật, 
khả năng sử dụng, chi phí liên quan và cải thiện cơ sở hạ tầng. 
Cần đo lường chuẩn hóa để đánh giá sự khác biệt về hiệu suất hệ thống giữa 
các hệ thống giám sát vệ sinh tay điện tử.
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Xiao Zhong et al, BMC infectious diseases, 21:50 (2021)  
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-020-05748-

3

So sánh Hệ thống giám sát VST tự động 
khác nhau trên tuân thủ VST tại khoa HSTC

Black spots: actual HHEs per bed day
Short dash vertical line: application of the type2 EHHMS

HHEs, hand hygiene events; m, month

HHEs, hand hygiene events; HHCR, hand hygiene compliance rate; HHPC, 
hand hygiene product consumption

EHHMS, với chức năng nhắc nhở và phản 
hồi theo thời gian thực, có tác dụng rõ rệt 
hơn trong việc thúc đẩy VS tay 

TH Ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo thục hành VS tay 

Đánh giá kết quà VS tay bằng UV nối 
với RFID card 

Trạm đào tạo VS tay 

Hệ thống báo cáo hiệu quả đào 
tạo tự động 

App Vệ sinh tay 
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Tỉ lệ VST không đúng giảm từ 50% 
xuống 15% (P < 0.001) sau khi áp dụng 

hand-in scan.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2613610

3/

Chất lượng VST tốt tăng từ 28.4% lên 
81,1% sau  4 ngày  UV scan training 

S Banshagi, Poster presentation ICPIC 
2018

Số lượng các bước cao hơn đáng kể sau 
12 tuần  (median 3.0) (p<0.001)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4152219/ Stewardson et al, Efficacy of a New Educational Tool to Improve 

Handrubbing Technique amongst Healthcare Workers: A Controlled, 
Before-After Study

Hiệu quả của ứng dụng kỹ thuật số trong đào tạo thục hành VS tay 

• Ứng dụng phần mềm LOOKER STUDIO giám sát  nhiễm khuẩn bệnh viện tại 

bệnh viện Nhân Dân Gia Định - Trần Công Binh

• Ứng dụng công nghệ số trong giám sát, thực hành phòng ngừa và quản lý người 

bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện, nhiễm vi khuẩn đa kháng tại bệnh viện Đại học Y 

Dược TP. Hồ Chí Minh - TS BS. Huỳnh Minh Tuấn

• Quản lý vi khuẩn đa kháng bằng công nghệ chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa 

Đức Minh từ tháng 6/2024 đến 6/2025 . CNĐD Đặng Thị Hòa -

Áp dụng chuyển đổi số trong giám sát  

NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN
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Áp dụng chuyển đổi số trong giám sát  

NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

13

Quy trình Giám sát Nhiễm khuẩn Bệnh viện (NKBV)

Bộ Phận Kiểm soát nhiễm khuẩnKhoa/phòng

Bắt đầu 

Kết thúc

Thu thập Phiếu 
báo cáo

Khởi tạo báo cáo 
các ca nghi ngờ 
hoặc xác định 

nhiễm NKBV qua 
Hệ thống eHos

Xác địnhNKBV

Hoàn tất Phiếu báo 
cáo

Phản hồi các Khoa/
phòng hàng tháng

Can thiệp
Cách ly

Không thu thập 
số liệu

Không NKBV

Xử lý số liệu
Xác định 

nguyên nhân

….. 
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Vận chuyển  vào CSSD

Máy Khử 
khuẩn

Ra khỏi máy 

Đóng gói

Lưu trữ 

Tiệt khuẩn Ra khỏi máy

Xử lý

Chuyển đổi số tại đơn vị 
tiệt khuẩn (CSSD)

Làm sao để kiểm soát toàn bộ các dụng 

cụ mà giảm thiểu mất mát, hư hỏng? 

15
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Bộ 88 món 
Bộ mới  47 món 

Giảm 41 món

Tối ưu hóa bộ dụng cụ chỉnh hình 

Jay Toor et al Can J Surg. 2022 Mar-Apr; 65(2): E275–E281.
Published online 2022 Apr 12. doi: 10.1503/cjs.022720

Tiết kiệm $34 440/ năm 

Phương pháp xác định tối ưu hóa 

dụng cụ trong mỗi bộ

Áp dụng công nghệ thông tin   

Số lượng 

ban đầu 

Số lượng giàm Tỉ lệ giảm % Tiết kiệm 

PTV xem xét 88 67 23 $17 640 

Mô hình toán học 88 41 47 $34 440

PTV xem xét 

cùng Mô hình 

toán học

88 51 42 $31 870 

Khảo sát bộ dụng cụ 
chỉnh hình

 
Jay Toor et al Can J Surg. 2022 Mar-Apr; 
65(2): E275–E281.
Published online 2022 Apr 
12. doi: 10.1503/cjs.022720
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Toor%20J%5bAuthor%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9007441/
https://doi.org/10.1503/cjs.022720
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Toor%20J%5bAuthor%5d
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Toor%20J%5bAuthor%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9007441/
https://doi.org/10.1503/cjs.022720
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B. Braun Group19

Số tiền tiết kiệm: 170 tỉ EUR

Có thể tiết kiệm được hơn 10% 
tổng giá trị tài sản công cụ bằng 
cách quản lý kho công cụ hiệu quả 
hơn thông qua phân tích dữ liệu 
thông minh.

B. Braun Group20

Chi phí cho một dụng cụ phẫu thuật 
bị mất hoặc trục trặc có thể lên tới 
259 đô la và gây chậm trễ trung 
bình 7 phút trong quá trình phẫu 
thuật.

19

20
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Các tác vụ hành chính hiệu quả cao

Giao tiếp trực tiếp và hiệu quả giữa khoa Phẫu thuật GMHS và CSSD 

Liên kết bệnh nhân 

Tăng cường an toàn cho bệnh nhân 

Giảm chi phí thay thế nhờ hướng dẫn rõ ràng 

Bảng đếm kỹ thuật số kèm hình ảnh giúp dễ dàng nhận dạng, giảm thiểu sai sót 

Dữ liệu thời gian thực real time về vị trí dụng cụ giúp giảm thời gian tìm kiếm

Bảng số lượng kỹ thuật số có thể truy cập thông qua Tích hợp khoa Phẫu thuật

Cập nhật trạng thái dụng cụ theo thời gian thực real time - dễ dàng lên lịch phẫu 

thuật 

Dụng cụ chuẩn bị có thể chỉnh theo yêu cầu của bác sĩ phẫu thuật 

Hiệu quả mang lại từ ứng dụng 

chuyển đổi số ? 

Chuyển đổi số trong tất cả các bước 

trong quy trình quản lý: Mã vạch

21

22



12

Chuyển đổi số trong tất cả các bước 

trong quy trình quản lý: RFID

Chuyển đổi số trong tất cả các bước 
trong quy trình quản lý: RFID

23
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Chuyển đổi số trong tất cả các bước trong 
quy trình quản lý: Hệ thống báo cáo 

Thu thập dữ liệu liên tục
Phân tích dữ liệu Báo cáo 

PACS

Getinge NetCOM

Internet
Engineering

Internet

Feb 18, 2010            8:15          8:20          8:25          8:30          8:45           9:00          9:15          9:20          9:25          9:30          9:35          9:40          9:45          9:50           9:55          10:00DATE/TIME

UTILITIES

H2O 

TEMP

STM 

TEMP

STM 

PRESS

Program Listing

(with var debug)

60

50

MAX (57.5)

MIN (52.5)

ST-1

PROG P1 - vac PREVAC1 P2 - grv GRAVITY1

CYCLE 2111 2112

TI06 Purge Time 400    00:01:30

TI04 Purge Time 500    00:02:00

CT04 Conditioning Pul  3       

LI00 Exposure Temp     275.0   

TI01 Exposure Time     00:03:00

TI03 Drying Time       00:16:00

TI58 BlowDown Durat    00:00:00

TI17 Gasket Heat Time  00:00:30

LI57 Start Drain Cool  140.0   

LI58 Drain Cool Diff   9.0     

PHASE PH2000 EXPOSURE
PH3100 

EXHAUST
PH3110 DRYING

 PH3800 

AIR-IN

PH4000 CYCLE 

COMPLETE

PH1800 HEAT-

UP
PH1200 CONDITIONINGPH1100 PURGE

SUBPHS 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1

AI00

CHAMB

TEMP

AI05

CHAMB

PRESS

AI01

JACKET

TEMP

Min, Max, Avg

DO00

Stm to 

Chamber

DI08   

H2O Not 

in Drain

230

220

MAX (225)
MIN (222)

60

50

MAX (56.5)

MIN (53)

TEXT IT05   PROCESS END
ET21   WATER IN 

DRAIN

0

1
0

1

60

50

MAX (57.5)

MIN (52.5)

230

220

MAX (225)
MIN (222)

60

50

MAX (56.5)

MIN (53)

FILES

PARAME

TERS

TI06 Purge Time 400    00:01:30

TI04 Purge Time 500    00:02:00

CT04 Conditioning Pul  5       

LI00 Exposure Temp     250.0   

TI01 Exposure Time     00:30:00

CT03 Dry 1=vac 2=grav  2       

TI03 Drying Time       00:30:00

TI58 BlowDown Durat    00:00:00

TI17 Gasket Heat Time  00:00:30

LI57 Start Drain Cool  140.0   

LI58 Drain Cool Diff   9.0     

Tiệp cận nhân viên 

Quản lý Điều hành 

Tiếp cận ở CSSD

Getinge Online Servers

web smart phone

Khách hàng 

Chuyển đổi số trong tất cả các bước 

trong quy trình quản lý 

25

26
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Thay đổi cách quản lý dụng cụ

Các mô hình quản lý dụng cụ phẫu thuật hiện nay

1. Phòng mổ tự quản lý dụng cụ và xử lý (làm sạch, 

đóng gói), chỉ gửi về hấp tại đơn vị tiệt khuẩn

2. Phòng mổ quản lý dụng cụ, gửi về xử lý tập trung 

tại đơn vị tiệt khuẩn

3. Dụng cụ được quản lý và xử lý tập trung về đơn vị 

tiệt khuẩn trung tâm, khoa KSNK (CSSD) 

Mô hình CSSD 
hiện đại - tinh gọn 
hơn, giảm lãng phí 

hơn 

28

PTV

• PT không bị gián đoạn 

• Giảm sai sót 

NV phòng mổ 

• Không mất thời gian để 
xử lý dụng cụ

• Không mất thời gian để 
quản lý dụng cụ

• Giảm thời gian tìm kiếm, 
đánh giá chức năng…

NV CSSD 

• Giảm thời gian xử lý 
dụng cụ

• Tăng khả năng bảo
dưỡng dụng cụ

Quản trị 
• Tối ưu hoá về chất

lượng, an toàn, quy
trính làm việc, độ tin
cậy

• NV hài lòng 

Kinh tế
• Lợi ích kinh tế

• Tăng dụng cụ với chi 
phí thấp

• Tăng ca PT 

• Cải thiện hiệu quả công 
việc 

BN
• Giảm nguy cơ

• Kết quả tốt

• Hồi phục nhanh

Lợi ích của quản lý dụng cụ tập trung, tối ưu, chuyển đổi số quản lý
dụng cụ phẫu thuật

27
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Kết luận

▪ Cần tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong các 

hoạt động KSNK đặc biệt đào tạo, huấn luyện và 

giám sát. 

▪ Cải tiến việc quản lý trong CSSD, ứng dụng công 

nghệ thông tin (RFID hoặc mã vạch) cần thực hiện 

trong giai đoạn hiện nay, khi tất cả các BV đã 

chuyển sang sử dụng bệnh án điện tử  

“Chuyển đổi số 
không chỉ là ứng 
dụng công nghệ, 

mà là khoảnh 
khắc chúng ta 

định hình lại cách 
vận hành và tạo 
ra giá trị mới.”

Trân trọng 
cám ơn 

29

30
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